
Khoa:

1 CD91801433 Huỳnh Lệ Hoa C18_TK3DH 0.5 9.5

2 CD91800896 Phạm Huỳnh Gia Lâm C18_TK3DH 9 1

1 CD91806153 Lâm Kim Châu C18_TK4NT 13.5 0

1 DH91703844 Lê Đức Nhân D17_TK1TD 0 15

2 DH91602506 Diệp Thụy Tường Vy D17_TK1TD 0 15

1 DH91701559 Huỳnh Diệp Trúc Hàn D17_TK2TT 2.5 12.5

2 DH91701756 Nguyễn Thị Thanh Nga D17_TK2TT 0 15

3 DH91704030 Trần Nữ Diễm Quỳnh D17_TK2TT 0 15

4 DH91704216 Nguyễn Trí Thông D17_TK2TT 0.5 14.5

5 DH91702890 Hà Hữu Tiến D17_TK2TT 0 15

6 DH91509022 Lê Thu Trang D17_TK2TT 0 15

7 DH91601154 Dương Thảo Vy D17_TK2TT 0 15

1 DH91703197 Lâm Chí Cường D17_TK3DH 3 12

2 DH91703265 Nguyễn Thị Thùy Duyên D17_TK3DH 15 0

3 DH91703272 Huỳnh Thị Thùy Dương D17_TK3DH 29 0

4 DH91701072 Đặng Quang Hiếu D17_TK3DH 20 0

5 DH91703446 Trần Hải Hoàng D17_TK3DH 27 0

6 DH91704802 Huỳnh Quang Huy D17_TK3DH 12

3 ngày phát cơm từ thiện chỉnh sửa hồ sơ – 

Bổ sung giấy xác nhận có mộc xác nhận hồ 

sơ chỉnh sửa 

2 ngày dọn vệ sinh không có hồ sơ

3

7 DH91703505 Võ Thanh Huyền D17_TK3DH 13 2

(Tính đến đợt tháng 06/2021 )
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8 DH91700339 Nguyễn Thị Ngọc Hương D17_TK3DH 17 0

9 DH91702897 Phùng Huy Lập D17_TK3DH 0 15

10 DH91703614 Lê Vạn Lộc D17_TK3DH 0 15

11 DH91703682 Hà Thái Hiệp Luân D17_TK3DH 29 0

12 DH91703724 Phan Minh D17_TK3DH 16 0

13 DH91700461 Trần Nguyễn Hoài Nam D17_TK3DH 6.5 8.5

14 DH91702472 Đặng Tông Năng D17_TK3DH 4 11

15 DH91703776 Nguyễn Thị Lệ Ngân D17_TK3DH 15 0

16 DH91703791 Đặng Duy Ngọc D17_TK3DH 0.5 14.5

17 DH91702131 Nguyễn Đức Phát D17_TK3DH 0 15

18 DH91701922 Sẩm Nhuận Phát D17_TK3DH 4 11

19 DH91702234 Hồ Văn Quý D17_TK3DH 7 8

20 DH91701194 Phan Thanh Sơn D17_TK3DH 10

1 ngày ct của khoa Design không có dấu 

mộc – Bổ sung lại giấy xác nhận có mộc 

xác nhận của khoa

5

21 DH91702157 Lê Anh Tài D17_TK3DH 70 0

22 DH91704299 Nguyễn Hồng Minh Tấn D17_TK3DH 18 0

23 DH91600025 Nguyễn Huỳnh Thế Thanh D17_TK3DH 8
9 ngày hoạt động tại khoa Design bổ sung 

giấy xác nhận có mộc xác nhận của khoa
7

24 DH91704896 Võ Tấn Thành D17_TK3DH 6
2 ngày hoạt động khoa Design bổ sung 

giấy xác nhận có mộc xác nhận của khoa
9

25 DH91702137 Phạm Hoàng Thiện D17_TK3DH 19 0

26 DH91700017 Nông Ngọc Y Trinh D17_TK3DH 21 0

27 DH91704491 Đặng Thị Hồng Tươi D17_TK3DH 14
1 ngày tham gia lễ phát động rơi vào tết 

tây 1.1 2021 - Không công nhận hoạt động
1

28 DH91700719 Hà Minh Tường D17_TK3DH 22.5 0

29 DH91700587 Tô Quốc Việt D17_TK3DH 6.5 8.5

30 DH91700390 Trần Thị Lan Vy D17_TK3DH 53 0

1 DH91704856 Huỳnh Minh Anh D17_TK4NT 16 0
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2 DH91702650 Nguyễn Huỳnh Đình D17_TK4NT 9

7 ngày MHX 2020 bổ sung giấy chứng 

nhận MHX

2 ngày chương trình tọa đàm không có hồ 

sơ

6

3 DH91703594 Trần Thị Mỹ Lệ D17_TK4NT 2.5
1,5 ngày MHX 2020 và 16 ngày XTN 

2021 bổ sung giấy chứng nhận
12.5

4 DH91703640 Nguyễn Mỹ Linh D17_TK4NT 0 15

5 DH91701133 Nguyễn Lam Thảo D17_TK4NT 19 0

6 DH91702180 Nguyễn Hoàng Anh Thư D17_TK4NT 13.5
3 ngày tham gia lễ hội khoa lần thứ 12 

không có hồ sơ
1.5

7 DH91700680 Nguyễn Thị Anh Thư D17_TK4NT 10 5

49

17

32

                

Đã kýĐã ký

KS. Nguyễn Thị Diễm Ngân

Tổng số SV:

Đã hoàn thành:

Chưa hoàn thành:

Người lập bảng

*Lưu ý:  Sinh viên lưu ý cột "Số ngày CTXH bổ sung minh chứng đợt tổng hợp tháng 06/2021": Sinh viên cần bổ sung hồ sơ thiếu 

theo yêu cầu để được công nhận ngày CTXH.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2021

Phụ trách phòng công tác Sinh viên

ThS. Lê Thị Phương Hằng


